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STT
Mã nhóm vật

tư y tế
(TT04/2017)

Tên hàng hóa (vật tư y
tế tiêu hao) Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Quy cách đóng gói

Phân nhóm
theo thông tư

14
Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất Đơn vị tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch LCNT

Số lượng Đơn giá(có
VAT) Thành tiền

1 N03.05.030 Dây truyền máu TERUFUSION Blood
Adminstration Set - TB*U800L - Loại 20 giọt/mL

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC
Túi 1 bộ Nhóm 1     Kofu Factory of

Terumo Corporation Nhật Bản Bộ 130

2 N03.06.030     Găng khám bệnh     Găng kiểm tra dùng trong y tế
có bột

Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt
trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn
bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài
220mm-240mm (theo size)

    100 chiếc/ hộp, 10
hộp/ thùng carton (500

đôi)
Nhóm 5 CÔNG TY CP

MERUFA Việt Nam Đôi 14,000

3 N03.06.050 Găng tay phẫu thuật tiệt
trùng các số

Găng tay phẫu thuật tiệt trùng
các số

Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao
(đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây
dị ứng...) tiệt trùng bằng khí EO. Găng loại có phủ bột và
không bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám

    1 đôi/túi giấy, 50 túi
giấy/hộp, 6 hộp/thùng

carton (300 đôi)
Nhóm 5 CÔNG TY CP

MERUFA Việt Nam Đôi 3,000

4 N02.03.020
Gạc thận nhân tạo 3,5cm
x 4,5cm x 80 lớp vô
trùng

Gạc thận nhân tạo 3,5cm x
4,5cm x 80 lớp vô trùng

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.
Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị
ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa
tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối
kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng
khí EO.Gas.

30 miếng/ gói Nhóm 5
    Công ty TNHH
Đầu tư và Thương

mại An Lành
Việt Nam Miếng 400

5 Khẩu Trang 3 Lớp Vô
Trùng

    Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng
( hộp 50 cái) Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng ( hộp 50 cái ) hộp 50 cái Nhóm 5

    Công ty TNHH
Đầu tư và Thương

mại An Lành
Việt Nam Cái 5,000

6 N03.04.010     Kim châm cứu các
loại, các cỡ

    Kim châm cứu đông á (dạng
túi)

Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.
Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.
Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm)
Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485
Ngày sản xuất - Hạn sử dụng được thể hiện trên từng túi

10 kim/túi, 10 túi/hộp Nhóm 6     Suzhou Medical
Appliance Factory Trung Quốc Cái 30,000

7 N05.03.080     Lưỡi dao mổ     Lưỡi dao mổ Dùng đê ̉phẫu thuật 100 cái/hộp Nhóm 6 Kehr Surgical Private
Limited

Cộng hòa Ấn
Độ Cái 100

8 N02.02.020 Băng keo lụa 5cm x 5m Urgosyval 5cm x 5m Băng keo lụa 5cm x 5m Hộp 1 cuộn Nhóm 2     URGO Healthcare
Products Co., Ltd. Thái Lan Cuộn 450

9 N08.00.250 Điện cực tim Điện cực tim Hình Oval, đường kính 55cm Túi 30 cái Nhóm 6
    Zhejiang Renon
Medical Instrument

Co., Ltd
Trung Quốc Cái 3,000

10 N03.07.070
Ống nghiệm Heparin
lithium HTM 2ml nắp
đen, mous thấp

Ống nghiệm Heparin lithium
HTM 2ml nắp đen, mous thấp

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6
± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin
Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp
được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO
13485:2016.

    2,400 Ống/ Thùng Nhóm 5
    Công ty CP Vật

Tư Y Tế Hồng Thiện
Mỹ

Việt Nam Ống 9,600

11 Giấy gói Giấy gói Xấp 1 Kg Xấp 1 Kg Không Xuân Mai Việt Nam Kg 50.00

Tổng cộng: 11 mặt hàng
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